Công ty luật Minh Khuê						www.luatminhkhue.vn
	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Số: 20/2009/TT-NHNN 



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2009


 THÔNG TƯ
 Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong ngành Ngân hàng
 ___________________________
 Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
 Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2004;
 Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia năm 2001;
 Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia;
 Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong ngành Ngân hàng, như sau:
 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 1. Thông tư này quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong ngành Ngân hàng, bao gồm: hồ sơ, tài liệu hành chính; hồ sơ, tài liệu chuyên ngành; hồ sơ, tài liệu khoa học kỹ thuật; hồ sơ, tài liệu về công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.
 2. Các hồ sơ, tài liệu quy định tại Khoản 1 Điều này được ghi chép trên các vật mạng tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán, chứng từ điện tử, nếu được in ra giấy, có đủ yếu tố pháp lý theo quy định của Nhà nước và NHNN thì được áp dụng thời hạn bảo quản tại Thông tư này. 
 3. Các hồ sơ, tài liệu được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.
 Điều 2. Đối tượng áp dụng
 Thông tư này áp dụng đối với: Các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước (NHNN); các Tổ chức tín dụng (TCTD), các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng, (Sau đây gọi tắt là đơn vị)
 Điều 3. Mục đích ban hành
 Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng làm căn cứ cho công tác xác định giá trị hồ sơ, tài liệu được chính xác, đảm bảo tính thống nhất; giúp cho các đơn vị tổ chức bảo quản hồ sơ, tài liệu được chặt chẽ, khoa học; xây dựng Danh mục thành phần tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử.
 Điều 4. Tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng
 Tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng là toàn bộ tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động quản lý, kinh doanh về tiền tệ và hoạt động ngân hàng của các đơn vị; có giá trị về kinh tế, chính trị, lịch sử và khoa học công nghệ.
 Điều 5. Nguyên tắc quy định thời hạn bảo quản
 Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu được xác định trên cơ sở phân tích và đánh giá toàn diện, đúng đắn giá trị thực tiễn và giá trị lịch sử của tài liệu đối với đơn vị, Ngành và Quốc gia.
 Thời hạn bảo quản của từng hồ sơ được xác định trên cơ sở tài liệu có giá trị cao nhất trong hồ sơ.
 Điều 6. Thời điểm tính thời hạn bảo quản và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu
 1. Thời hạn bảo quản tài liệu là khoảng thời gian cần thiết để lưu giữ tài liệu kể từ khi tài liệu kết thúc ở văn thư cơ quan, đơn vị cho đến khi hết giá trị.
 2. Thời điểm tính thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hành chính được tính từ ngày 01 tháng 01 của năm ngay sau năm kết thúc ở giai đoạn văn thư hoặc tùy theo đặc điểm của từng loại hồ sơ, tài liệu.
 3. Thời điểm tính thời hạn bảo quản và thời hạn bảo quản đối với hồ sơ, tài liệu kế toán và chứng từ điện tử sau khi in ra giấy được thực hiện theo Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước; Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh và Quyết định số 1913/2005/QĐ-NHNN ngày 30/12/2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Chế độ lưu trữ tài liệu kế toán trong ngành Ngân hàng.
 4. Thời hạn bảo quản của mỗi hồ sơ, tài liệu được quy định theo hai mức: bảo quản vĩnh viễn và bảo quản có thời hạn được quy định bằng số năm cụ thể, như sau:
 a) Vĩnh viễn: Là thời gian hồ sơ, tài liệu được lưu giữ vĩnh viễn cho đến khi tài liệu tự hủy hoại hoặc không thể phục hồi. Được áp dụng cho loại hồ sơ, tài liệu quan trọng, phản ánh rõ nét chức năng, nhiệm vụ, phục vụ nghiên cứu lâu dài cho hoạt động của cơ quan, đơn vị; có giá trị về mặt lịch sử.
 Hồ sơ, tài liệu ở nhóm này được quy định thời hạn bảo quản từ 30 năm trở lên và phải được giao nộp vào Lưu trữ lịch sử theo quy định của Nhà nước về thời hạn giao nộp hồ sơ, tài liệu.
 b) Lâu dài: là thời gian được áp dụng đối với loại hồ sơ, tài liệu quan trọng, có giá trị thực tiễn, phục vụ tra cứu lâu dài ở lưu trữ hiện hành. Loại hồ sơ, tài liệu này chưa được khẳng định có giá trị về mặt lịch sử, nhưng phải được bảo quản tại lưu trữ hiện hành đủ số năm theo nhu cầu sử dụng giá trị thưc tiễn.
 Hồ sơ, tài liệu ở nhóm này được quy định thời hạn từ 10 năm đến 30 năm. Sau thời hạn bảo quản theo quy định phải tiến hành đánh giá giá trị tài liệu để xác định hồ sơ, tài liệu còn giá trị thực tiễn lâu dài hay có giá trị lịch sử cần tiếp tục bảo quản hoặc tiêu hủy.
 c) Tạm thời: Là thời gian được áp dụng cho loại hồ sơ, tài liệu không quan trọng, phục vụ cho hoạt động hàng ngày của cơ quan, đơn vị. Loại hồ sơ, tài liệu này không có giá trị lịch sử, nhưng phải bảo quản tại lưu trữ hiện hành nhằm khai thác giá trị thực tiễn của tài liệu.
 Hồ sơ, tài liệu ở nhóm này được quy định thời hạn bảo quản dưới 10 năm. Sau thời hạn bảo quản theo quy định cần tiến hành tiêu hủy.
 5. Đối với việc đánh giá giá trị hồ sơ, tài liệu sau khi hết thời hạn bảo quản theo quy định, phải tiến hành lập danh mục trình Hội đồng xác định giá trị hồ sơ, tài liệu để thẩm tra, thông qua và trỉnh thủ trưởng đơn vị quyết định tiếp tục bảo quản hay tiêu hủy.
 Điều 7. Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu
 1. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong ngành Ngân hàng được quy định cụ thể tại Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu kèm theo Thông tư này.
 2. Các hồ sơ, tài liệu trong Bảng được phân loại theo các hoạt động, vấn đề và có số thứ tự độc lập, tên gọi cụ thể, tương ứng với thời hạn bảo quản được quy định, bao gồm:
 1 Hồ sơ, tài liệu tổng hợp
 2 Hồ sơ, tài liệu về chiến lược phát triển ngân hàng
 3 Hồ sơ, tài liệu về chính sách tiền tệ
 4 Hồ sơ, tài liệu về dự báo, thống kê tiền tệ
 5 Hồ sơ, tài liệu về tín dụng
 6 Hồ sơ, tài liệu về quản lý dự án tín dụng quốc tế
 7 Hồ sơ, tài liệu về quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối
 7.1 Hồ sơ, tài liệu về quản lý ngoại hối
 7.2 Hồ sơ, tài liệu về nghiệp vụ quản lý kinh doanh nguồn ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước nắm giữ và gửi ở nước ngoài
 8 Hồ sơ, tài liệu về hợp tác quốc tế
 9 Hồ sơ, tài liệu về thành lập, hoạt động, phát triển các tổ chức tín dụng
 10 Hồ sơ, tài liệu về thanh tra, kiểm toán nội bộ
 10.1 Hồ sơ, tài liệu về thanh tra
 10.2 Hồ sơ, tài liệu về kiểm toán nội bộ
 11 Hồ sơ, tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền
 12 Hồ sơ, tài liệu về công tác thanh toán
 13 Hồ sơ, tài liệu về tài chính - kế toán
 13.1 Kế toán Ngân hàng Nhà nước
 13.2 Kế toán Tổ chức Tín dụng
 13.3 Chứng từ điện tử (sau khi in ra giấy)
 14 Hồ sơ, tài liệu về phát hành và kho quỹ
 15 Hồ sơ, tài liệu về nghiệp vụ thị trường tiền tệ
 16 Hồ sơ, tài liệu về nghiệp vụ quan hệ đại lý
 17 Hồ sơ, tài liệu về nghiệp vụ thanh toán quốc tế
 18 Hồ sơ, tài liệu về hoạt động thông tin tín dụng
 19 Hồ sơ, tài liệu về công nghệ tin học
 20 Hồ sơ, tài liệu về tổ chức, cán bộ, đào tạo
 20.1 Hồ sơ, tài liệu về tổ chức, cán bộ
 20.2 Hồ sơ, tài liệu về lao động tiền lương
 20.3 Hồ sơ, tài liệu về đào tạo
 20.3.1 Hồ sơ, tài liệu về quản lý đào tạo
 20.3.2 Hồ sơ, tài liệu về đào tạo
 21 Hồ sơ, tài liệu công tác thi đua, khen thưởng
 22 Hồ sơ, tài liệu về công tác pháp chế
 23 Hồ sơ, tài liệu về đầu tư xây dựng
 23.1 Hồ sơ, tài liệu về quản lý đầu tư xây dựng
 23.2 Hồ sơ, tài liệu về quản lý đầu tư xây dựng công trình, dự án
 24 Hồ sơ, tài liệu về nghiên cứu khoa học
 25 Hồ sơ, tài liệu về công tác tuyên truyền, báo chí
 26 Hồ sơ, tài liệu về công tác quản trị
 27 Hồ sơ, tài liệu về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ
 28 Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên
 28.1 Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của tổ chức Đảng
 28.2 Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của tổ chức Công đoàn
 28.3 Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên
 Điều 8. Hiệu lực thi hành
 Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành. Quyết định số 252/QĐ-NH ngày 28/12/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng hết hiệu lực thi hành.
 Điều 9. Trách nhiệm thực hiện
 1. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra cán bộ, công chức của đơn vị mình căn cứ Thông tư này để xác định thời hạn bảo quản cho hồ sơ được lập ra trong quá trình giải quyết công việc; Lập Danh mục hồ sơ, tài liệu trong năm và Danh mục tài liệu đề nghị tiêu hủy.
 2. Chánh Văn phòng NHNN có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong Ngành thực hiện Thông tư này, hàng năm báo cáo Thống đốc tình hình thực hiện của các đơn vị; TCTD chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các quy định tại Thông tư này đối với các đơn vị trong hệ thống.
 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng, các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
	Thống đốc 

	(Đã ký)

	Nguyễn Văn Giàu
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